TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

     NHÓM SINH-HÓA-ĐỊA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ 8 HKII
A: LÝ THUYẾT
Câu 1 : Chứng minh rằng khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm ? Giải thích vì sao khí hậu nước ta có đặc điểm đó 

a) Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm 
     b ) Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm vì : 

- Nước ta nằm trong vòng đai nhiệt đới, trong khu vực gió mùa Đông Nam Á -> khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa 

- Ba mặt giáp biển. Mặt khác lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài trên nhiều vĩ độ nên ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền -> tăng cường dộ ẩm 

Câu 2 : Tính chất đa dạng và thất thường của khí hậu nước ta được thể hiện như thế nào?  Những nhân tố nào làm khí hậu nước ta đa dạng, thất thường ? 

 a ) Nước ta có 4 miền  và khu vực khí hậu : 

b ) Những nhân tố làm cho khí hậu nước ta đa dạng , thất thường :

  - Do vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ, ảnh hưởng của gió mùa, của địa hình, của biển ..

  - En Ni Nô : gây bão, gió, lũ lụt 

  - La Ni Na : gây hạn hán nhiều nơi 

Câu 3: Nước ta có mấy mùa khí hậu ? Nêu đặc trưng khí hậu từng mùa ở nước ta ? Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại 

Thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại 

  * Thuận lợi : - Sinh vật nhiệt đới phát triển quanh năm. 

                        - Tăng vụ, xen canh, đa canh thuận lợi.
  * Khó khăn : + Rét lạnh, rét hại, sương giá, sương muối về mùa đông. 

                        + Hạn hán mùa đông ở Bắc Bộ. 

                        + Nắng nóng, khô hạn cuối đông ở Nam Bộ và Tây Nguyên. 

                        + Bão, mưa lũ, xói mòn, xâm thực đất, sâu bệnh phát triển. 

Câu 4 : Trong mùa gió đông Bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao ?

Trả lời  : Trong mùa gió Đông Bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ không giống nhau vì : 
- Bắc bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc 

- Trung Bộ nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa các hoàn lưu khác nhau.

- Nam Bộ nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

  Câu 5: Về mùa đông( từ tháng 11 đến tháng 4) khí hậu 3 miền Bắc-Trung-Nam có đồng  nhất không? Vì sao ?

a ) Mùa đông khí hậu 3 miền khác nhau rõ rệt:

  * Miền Bắc: Chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc từ lục địa tràn xuống từng đợt, mang lại 1 mùa đông không thuần nhất: Đầu mùa đông tiết thu se lạnh, khô hanh. Cuối mùa đông tiết xuân mưa phùn ẩm ướt.

   * Duyên hải Trung Bộ: Mưa lớn những tháng cuối năm.

        * Tây Nguyên và Nam Bộ: Thời tiết nóng, khô, ổn định suốt mùa.

b ) Giải thích : 

      - Bắc Bộ nằm gần chí tuyến, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc, kết hợp với hướng núi vòng cung đón gió - > mùa đông lạnh 

      - Trung Bộ nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa các hoàn lưu khác nhau 

      - Nam bộ nằm gần đường xích đạo, ngoài phạm vi ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. 

Câu 6 : Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam? Vì sao sông ngòi nước ta lại  có những đặc điểm như vậy ?

  a) Đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam :

1. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc , phân bố rộng khắp trên cả nước Nhưng chủ yếu là sông nhỏ, ngắn và dốc 
· Nước ta có tới 2360 con sông dài trên 10 km 

· Trong đó 93% là sông nhỏ , ngắn 
· Các sông lớn chỉ có phần trung và hạ lưu chảy qua lãnh thổ nước ta 

3.  Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và Vòng Cung 

Hướng Tây Bắc – Đông Nam : S.Hồng , S. Đ, S.Cả, S. Mã, S.Cửu Long 

Hướng vòng cung : S.Lô , S.Gâm , S. Cầu, S.Thương, S.Lục Nam 

4. Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước : mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt. Mùa lũ lượng nước tới 70- 80% lượng nước cả năm 

5. Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn : Bình quân 1m3 nước sông có 223 gam cát bùn. Tổng lượng phù sa trên 200 triệu tấn / năm 

  b) Giải thích : 

    - Sông ngòi dày đặc : do nước ta có lượng mưa lớn. Sông nhỏ, ngắn và dốc do địa hình hẹp ngang, núi lan sát biển 

    - Sông chảy theo 2 hướng chính : Do hướng địa hinh nước ta chạy theo 2 hướng TB – ĐN và Vòng cung nên sông ngòi cũng có 2 hướng đó 

   - Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước : Do khí hậu nước ta chia thành 2 mùa : Mùa gió Đông Bắc khí hậu khô tương ứng với mùa cạn của sông . Mùa gió Tây Nam mưa nhiều tương ứng với mùa lũ của sông 

   - Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn : Do có ¾ địa hình là đồi núi dốc , mưa nhiều lại tập trung vào 1 mùa nên xói mòn đất đá xảy ra mạnh mẽ , nước mưa cuốn theo đâtá cát chảy xuống lòng sông

Câu 7 : Vì sao phần lớn các sông nước ta đều là sông nhỏ, ngắn và dốc ? Cho biết hướng chảy chính của sông ngòi Việt Nam, tại sao sông ngòi nước ta có hướng chảy đó 

 a ) Phần lớn các sông nước ta đều là sông nhỏ, ngắn, dốc vì : ¾ diện tích lãnh thổ nước ta là đồi núi, chiều ngang lãnh thổ hẹp và nằm sát biển 

b ) Hướng chảy chính của sông ngòi Việt Nam là hướng Tây Bắc - Đông Nam

 ( sông Hồng, sông Đà, sông Tiền, sông hậu ) và hướng vòng cung ( sông Lô, sông Gâm, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam )

 * Sông ngòi nước ta có hướng chảy đó là vì hướng của sông ngòi phù hợp với hướng của địa hình là Tây Bắc - Đông Nam và Vòng Cung 

Câu 8 : Dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét về mùa lũ trên các lưu vực sông ở nước ta và giải thích vì sao?

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Các sông ở Bắc Bộ 
	
	
	
	
	
	+
	+
	++
	+
	+
	
	

	Các sông ở Trung Bộ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	++
	+

	Các sông ở Nam Bộ 
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	++
	+
	
	


Ghi chú : + : Tháng lũ ; + + : Tháng lũ cao nhất 

* Nhận xét :
 - Sông ngòi bắc Bộ có lũ vào mùa hạ từ tháng 6 -> tháng 10, lũ cao nhất vào tháng 8. 

- Sông ngòi Nam Bộ có lũ vào mùa hạ từ tháng 7 đến tháng 1, lũ cao nhất tháng 10

- Sông ngòi Trung Bộ có lũ vào thu đông từ tháng 9 đến tháng 12, lũ cao nhất tháng 11

*Giải thích : 

Câu 9: Trình bày khái quát vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên của 3 miền: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
B. Vận dụng:
- Sử dụng Át lát địa lí Việt Nam để giải quyết vấn đề.

- Vẽ và nhận xét biểu đồ hình tròn
